	ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 
NIÊN KHÓA: 2015-2016
(Kèm theo Công văn số 13 /ĐHNN-CTHSSV ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Trường Đại học Ngoại ngữ)


	STT
	Họ và 
	tên
	Ngành học
	Đang theo học năm
	Niên khóa bắt đầu nhận HB
	Email
	Điện thoại
	Địa chỉ nhà

	1
	Hứa Trần Thanh
	Trúc
	Anh SPK12B
	Năm 1/4
	2015-2016
	Huatranthanhtruc@gmail.com
	0935888741
	Đăk Lăk

	2
	Phạm Thùy
	Linh
	Anh SPK12B
	Năm 1/4
	2015-2016
	Thuylinhp0301@gmail.com
	01628553257
	Nghệ An

	3
	Ngô Thị
	Thảo
	Anh K12C
	Năm 1/4
	2015-2016
	Thaongob2@gmail.com
	01697493956
	Phú Vang -TT Huế

	4
	Trần Mỹ
	Hoa
	Anh K12D
	Năm 1/4
	2015-2016
	Cielsebby kun@gmail.com
	0923005594
	Quảng Điền – TT Huế

	5
	Nguyễn Thị Vân
	Anh
	Anh K12G
	Năm 1/4
	2015-2016
	Anh11091997@gmail.com
	0979508062
	Nghệ An

	6
	Trần Thị Ngọc
	Trâm
	Nga K12
	Năm 1/4
	2015-2016
	Nhockutesnsd@gmail.com
	01266703266
	Đào Duy Anh - TP Huế

	7
	Trần Thị
	Tuyền
	Hàn K12
	Năm 1/4
	2015-2016
	Tuyenorio1996@gmail.com
	01223560595
	Hương Thủy - TT Huế

	8
	Rơ Châm
	H' Phyưk
	Anh K11C
	Năm 2/4
	2015-2016
	Tuhy96.k96ngt@gmail.com
	01693619192
	Gia Lai

	9
	Hoàng Thị Thanh
	Xuân
	Pháp K11
	Năm 2/4
	2015-2016
	Hoangxuan3434@gmail.com
	01657375680
	Nghệ An

	10
	Trần Thị
	Điểm
	Trung K11A
	Năm 2/4
	2015-2016
	Tranthidiemtrungk11@gmail.com
	01689374807
	Phú Lộc - TT Huế

	11
	Lê Thị
	Linh
	Trung K11B
	Năm 2/4
	2015-2016
	Lelinh070296@gmail.com
	01659682873
	Hà Tĩnh

	12
	Hồ Văn
	Két
	Anh SPK10D
	Năm 3/4
	2015-2016
	Phongchaychuachay1303@gmail.com
	01668810112
	Nam Đông - TT Huế

	13
	Lê Thị Hoài
	Phương
	Anh K10A
	Năm 3/4
	2015-2016
	Lethihoaiphuongqt95@gmail.com
	0976965176
	Quảng Trị

	14
	Phạm Thị Thùy
	Trang
	Nga K10
	Năm 3/4
	2015-2016
	Thuytrang1428@gmail.com
	01644829635
	Ninh Thuận

	15
	Dương Thị Như
	Yến
	Anh SPK9B
	Năm 4/4
	2015-2016
	Nhuyenduong2403@gmail.com.vn
	0974337147
	Quảng Trị

	16
	Lê Thị Tuyết
	Nhi
	Nhật K9B
	Năm 4/4
	2015-2016
	Lenhi471@gmail.com
	0985186208
	Phú Vang – TT Huế


	       Danh sách này gồm 16 sinh viên
	

	
	


